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Câu 1.( 3,0 điểm)
 Trình bày đặc điểm chung của ngành ruột  khoang .
Câu 2.( 3,0 điểm)
Nêu tác hại của giun đũa với sức khỏe con người? Biện pháp phòng chống bệnh do giun đũa gây nên?
Câu 3.( 2,0 điểm)

Hãy kể tên 5 động vật có lợi, 5 động vật có hại thuộc lớp sâu bọ.
Câu 4. ( 2,0 điểm) 

Đặc điểm chung của ngành Ruột khoang có gì tiến hóa hơn đặc điểm chung của động vật nguyên sinh 
---------------------Hết--------------------
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
 (3, 0 điểm).
	- Đối xứng tỏa tròn

- Ruột dạng túi

- Cấu tạo thành cơ thể gồm 2 lớp tế bào

- Có tế bào gai để tự vệ và tấn công
	Mỗi ý đúng được 0,75 điểm



	Câu 2 
(3,0 điểm).
	* Tác hại của giun đũa với sức khỏe con người:
Gây tắc ruột, tắc ống mật, suy dinh dưỡng cho vật chủ

*Biện pháp phòng chống bệnh do giun đũa gây nên: 

+ Giữ vệ sinh môi trường
+ Vệ sinh cá nhân : rửa tay trước khi ăn…
+ Vệ sinh ăn uống: ăn chín, uống sôi( không ăn rau sống….)
+ Tẩy giun định kì: 1-2 lần/ năm

	1,0
0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 3
 (2,0 điểm).
	- Kể tên 5 động vật có lợi
- Kể tên 5 động vật có hại
	1,0
1,0


	Câu 4
 (2,0 điểm).
	Đặc điểm chung của ngành ruột khoang tiến hóa hơn đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh:

- Cấu tạo thành cơ thể gồm 2 lớp tế bào
- Có tế bào gai để tự vệ và tấn công
	1,0

1,0

	Tổng
	10


